
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị Ghi chú

1 50524636 Trần Nhựt Đông 2004/07/04 Nam Bến Tre
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

2 50523790 Trần Dư Phát 28/04/1996 Nam Đồng Nai
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

3 50803353 Trần Viết Kiền 20/10/1993 Nam Hà Tĩnh Nộp hồ sơ xin cấp Visa lần 2

4 50544970 Trần Văn Thành 20/09/1999 Nam Hà Tĩnh Nộp hồ sơ xin cấp Visa

5 50109501 Đỗ Quốc Thắng 06/04/1987 Nam Hưng Yên
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

6 91218099 Nguyễn Thị Linh Chi 06/10/2002 Nữ Nghệ An Nộp hồ sơ xin cấp Visa

7 50507121 Lê Công Trịnh 04/06/1998 Nam Quảng Ninh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

8 50525603 Trần Văn Hoàng 30/08/1994 Nam Sóc Trăng
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

9 50509036 Hoàng Văn Tính 12/03/2001 Nam Thái Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

10 50517671 Quản Bá Mạnh 08/12/1995 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

11 91210916 Trần Thị Hường 2003/04/28 Nữ Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

12 50510657 Nguyễn Văn Việt 19/06/2002 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2
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